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TUẦN 3
Ngày soạn: 17/9/2023
Ngày dạy: /9/2023                     

     Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023
Sinh hoạt dưới cờ

TÌM HIỂU AN TOÀN TRƯỜNG HỌC

Tiếng việt
Ê, L

I. Yêu cầu cần đạt


- Nhận biết các âm và chữ cái ê, l ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ê, l với các mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”.

- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm ê, âm l. Biết viết trên bảng con các chữ ê, l và tiếng lê

 - HS biết giải quyết vấn đề khi được GV giao cho nhiệm vụ 1 cách sáng tạo

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, tình yêu với môn tiếng việt.

 II. Đồ dùng dạy học

-  GV: Bảng cài, bộ thẻ chữ

- HS: Bảng con, phấn.

III. Các hoạt động dạy học                      Tiết 1
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
	

	-  Giới thiệu bài
	

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động 1. Khám phá 

	* Dạy âm ê, l
	

	- GV HD HS làm quen với ê và l

- GV nhận xét
	- HS quan sát

 - HS đọc cá nhân - tổ - cả lớp

	* Phân tích
	

	* Củng cố: Các em vừa học hai chữ mới là chữ gì?

- Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?

- GV chỉ mô hình tiếng lê
	- Chữ l và chữ ê

- Tiếng lê

- HS đánh vần, đọc trơn.

	3. Hoạt động: Luyện tập 

	* Mở rộng vốn từ. 
	

	- GV nêu yêu cầu của bài tập 
	- HS lắng nghe yêu cầu 

	- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật.

- GV giải nghĩa từ khó: Bê là con bò con

- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: bê, khế, lửa, trê, lúa, thợ lặn.

- HS nói đồng thanh



	* Tìm tiếng có âm l, ê.

- GV làm mẫu.
	

	- GV y/c HS báo cáo kết quả theo nhóm đôi.
	- HS báo cáo kết quả theo nhóm.

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời HS báo cáo kết quả.
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm ê 
	- HS cả lớp nối hình 

- HS nói (ghế, kể, bế,...)

	* Tập đọc. 
	

	a. Luyện đọc từ ngữ.
	

	- GV HD HS đọc từng từ dưới mỗi hình.
	- HS đánh vần – đọc trơn

	- GV kết hợp giải nghĩa từ: la, lồ ô, le le, đê, lê la 
	- HS theo dõi

	- GV cho HS đọc
	- HS đọc cá nhân

	* Củng cố: 
	

	- Y/c HS ghép tiếng lê 

- GV cùng HS nhận xét. GV nhận xét giờ học.
	- HS ghép bảng cài tiếng lê

	Tiết 2

	*  Tập đọc (Tiếp theo)
	

	- GV đọc mẫu 1 lần : la, lá, lồ ô, le le, dế, dê, đê, lok, lê la
	- HS nghe

	- GV tổ chức cho HS thi đọc theo cặp.
	- Từng cặp lên thi đọc cả bài

	- GV tổ chức cho HS thi đọc theo tổ.
	- Các tổ lên thi đọc cả bài

	- GV tổ chức cho HS thi đọc cá nhân.
	- Hs xung phong lên thi đọc cả bài

	- GV cùng HS nhận xét
	

	* GV cho HS đọc lại những gì vừa học ở bài.
	

	* Tập viết 
	

	a. Viết: ê, l, lê
	

	- Yêu cầu HS lấy bảng 
	- HS lấy bảng

	- GV gt mẫu chữ viết thường ê, l cỡ vừa.

- GV chỉ bảng chữ ê, l
	- HS theo dõi

- HS đọc

	- GV vừa viết mẫu từng chữ và tiếng trên bảng vừa HD quy trình viết: chữ ê, chữ l, lê
	- HS theo dõi

	c. Thực hành viết

- Cho HS viết trên khoảng không

- Cho HS viết bảng con


	- HS viết chữ llên khoảng không 

- HS viết bài cá nhân trên bảng con chữ l, ê từ 2-3 lần.

- HS viết bài cá nhân trên bảng 

	- Cho HS viết chữ lê

- GV nhận xét
	- HS thực hành viết
- HS khác nhận xét

	4. Hoạt động nối tiếp

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	- Lắng nghe



Mĩ thuật

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG

Ngày soạn: 17/9/2023

Ngày dạy:  /9/2023                     

     Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023

Buổi sáng

Toán
                                                    SỐ 10

I. Yêu cầu cần đạt
- Biết cách đếm các đồ vật có số lượng đến 10. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về số 10. Đọc, viết số 10. Nhận biết vị trí số 0 trong dãy các số từ 0 – 10.
- Thông qua các hoạt động quan sát tranh, đếm số lượng, nhận biết số 10 trong các tình huống thực tiễn, học sinh có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

- Thông qua việc sử dụng số 10 để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn các ví dụ về số 10 trong thực tiễn, học sinh có cơ hội được phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học.

- HS có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học. Tự tin hơn khi phát biểu ý kiến. Luôn có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh tình huống. Một số chấm tròn, que tính, hình tam giác trong bộ đồ dùng Toán 1. Vở, SGK
III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	A. Hoạt động khởi động. 
	

	B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	

	1. Hình thành số 10.
	

	- GV yêu cầu HS đếm số quả táo và số chấm tròn.

- GV yêu cầu HS lần lượt lấy ra các thẻ tương ứng với số 10.

- GV yêu cầu HS lấy 10 đồ vật bất kì trong bộ đồ dùng toán rồi đếm.

- Y/C HS lên bảng đếm 
	- HS đếm và trả lời

- HS lấy thẻ số trong bộ đồ dùng gài số 10.

- HS lấy nhóm đồ vật số lượng là 10 (que tính, chấm tròn) rồi đếm.

- HS ở dưới theo dõi và nhận xét.

	2. Viết số 10

- GV viết mẫu kết hợp HD HS viết số 10.

+ Số 10 gồm có mấy chữ số? Là các chữ số nào?

+ Số 10 gồm có các chữ số nào?

+ Chữ số nào đứng trước, chữ số nào đứng sau?

+ GV yêu cầu HS nêu lại quy trình viết chữ số 1 và chữ số 0.
	- HS theo dõi và quan sát

+ Gồm có 2 chữ số.  

+ Chữ số 1 và chữ số 0

+ Chữ số 1 đứng trước, chữ số 0 đứng sau.

+ Vài HS lên chia sẻ cách viết



	- GV nhận xét, sửa cho HS.
	

	C. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. a. Số ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho HS làm việc nhóm đôi. 

- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp.
	- HS đếm số quả có trong mỗi hình đọc số tương ứng cho bạn 

- Đại diện một vài nhóm lên chia sẻ.

- HS đánh giá sự chia sẻ của các nhóm.

	b. Chọn số thích hợp:

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm việc cá nhân 

- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét phần chia sẻ của bạn.
	- 2-3 HS nhắc lại yêu cầu bài

- HS đếm số quả có trong mỗi hình rồi chọn số thích hợp có trong ô

- 3 HS lên chia sẻ trước lớp

	Bài 2. Lấy số hình phù hợp (theo mẫu)
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV HD HS làm mẫu

- GV cho HS lần lượt lên chia sẻ kết quả 

- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 HS nhắc lại yêu cầu.

- HS lần lượt lấy 9 rồi 10 ô vuông nhỏ bỏ vào trong từng khung hình.

- HS báo cáo kết quả làm việc.

	Bài 3. Số  ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho HS làm bài cá nhân

- GV tổ chức cho HS thi đếm 

- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS tìm quy luật rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.

- HS thi đếm 

	D. Hoạt động vận dụng
	

	Bài 4. Đếm và chỉ ra 10 bông hoa mỗi loại.
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho HS làm bài theo cặp.

- GV yêu cầu HS kể tên các 10 đồ vật có xung quanh mình.

- GV cùng HS nhận xét.
	- 2-3 HS nhắc lại yêu cầu

- HS đếm đủ 10 bông hoa mỗi loại rồi chia sẻ với bạn cách đếm. 

 - HS kể  



	E. Củng cố
	

	- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- GV nhận xét tiết học.
	



Tiếng việt
 B, BỄ (2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt 


- Nhận biết các âm và chữ cái b; nhận biết thanh ngã, dấu ngã, đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có âm b “mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”.

- Nhìn hình, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm b, có thanh ngã. Đọc đúng bài tập đọc Ở bờ đê. Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng và chữ số: b, bễ; 2, 3.
- Phát triển cho HS tinh thần tự học và tự chủ trong quá trình học tập, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, biết chăm sóc và bảo vệ cây cối. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: Ti vi thông minh, bảng cài, bộ thẻ chữ để HS làm BT 4

- HS: Bảng con, bộ đồ dùng TV

III. Các hoạt động dạy - học

Tiết 1

	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
	

	-  Giới thiệu bài
	

	2. Các hoạt động chủ yếu.

	Hoạt động 1. Khám phá 

	* Dạy âm b và chữ cái b
	

	
	- HS quan sát

- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: bê

	+ Phân tích
	- HS theo dõi

	+ Đánh vần.


	- Quan sát và cùng làm với GV

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.

	* Tiếng bễ
	

	- GV đưa tranh cái bễ lên bảng  

- Tiếng bễ khác bê ở điểm nào?
	- HS quan sát

 - HS theo dõi, quan sát

- HS đọc cá nhân- tổ- cả lớp: bễ

	+ Phân tích
	- Quan sát và cùng làm với GV 

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.

	* Đánh vần.
	

	* Củng cố: Các em vừa học chữ mới là chữ gì?

- Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?

- GV chỉ mô hình tiếng bê, bễ
	- Chữ b 

- Tiếng bê

- HS đánh vần, đọc trơn 

	3. Hoạt động: Luyện tập 

	* Mở rộng vốn từ. 
	

	- GV nêu yêu cầu của bài tập.
	- HS lắng nghe yêu cầu 

	- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời HS nói tên từng sự vật.

- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: bò, lá, bàn, búp bê, bóng, bánh

- HS nói đồng thanh



	- GV cho từng cặp HS báo cáo kết quả theo nhóm đôi.
	- HS làm việc theo nhóm rồi báo cáo kết quả.  

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập


	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.

	* Mở rộng vốn từ. 
	

	- GV nêu yêu cầu của bài tập 
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu.


	- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời H Snói tên từng sự vật, hoạt động.

- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: vẽ, đũa, quạ, sữa, võ, nhãn

- HS nói đồng thanh

	- GV cho từng cặp HS báo cáo kết quả theo nhóm đôi.
	- HS làm việ nhóm đôi.



	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả.
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập 
	- HS cả lớp nối hình với thanh ngã tương ứng.

	* Tập đọc. 
	

	+ Giới thiệu bài
	

	- GV cho HS qs hình ảnh bài tập đọc lên bảng
	- HS theo dõi, quan sát

- HS quan sát và trả lời.

	- GV giới thiệu về bài đọc.
	- HS theo dõi

	- GV chỉ từng hình mời HS nói tên các con vật.
	- HS nhắc lại: dê, dế, bê

	+ Đọc mẫu.
	

	- GV đọc mẫu 1-2 lần
	- HS nghe

	+ Luyện đọc từ ngữ.
	

	- GV chỉ các từ bờ đê, la cà, có dế, có cả bê, be be trong bài đọc trên bảng

- GV giải nghĩa: Bờ đê, la cà, be be.
	- HS đánh vần, đọc trơn các từ GV chỉ 

- Lắng nghe

	Tiết 2

	4. Tập đọc (tiếp)
	

	* Luyện đọc từng câu, từng lời dưới tranh. 

- GV đánh số thứ tự từng câu trong bài trên bảng.

- GV đọc mẫu HS đọc thầm tên bài, đọc từng câu theo tay cô chỉ.

- GV chỉ chậm từng tiếng trong tên bài

- GV cho HS đọc 

- GV chỉ vài câu theo thứ tự đảo lộn
	- HS đếm số câu theo sự chỉ dẫn của GV.

- HS theo dõi

- HS theo dõi

- HS đọc cả lớp đọc thầm-cá nhân-cả lớp).

- HS đọc tiếp nối theo nhóm, cặp. Một vài HS đọc.

	* Thi đọc cả bài.
	

	- Cho HS làm việc nhóm đôi
	- Từng cặp nhìn SGK cùng luyện đọc 

	- GV tổ chức cho HS thi đọc theo cặp.
	- Từng cặp lên thi đọc cả bài

	- GV tổ chức cho HS thi đọc theo tổ.
	- Các tổ lên thi đọc cả bài

	- GV cùng HS nhận xét
	

	* Tìm hiểu bài đọc
	

	- GV cho HS tìm hiểu nội dung bài đọc qua 1 số câu hỏi gợi ý.
	- Lắng nghe và trả lời câu hỏi:

	* GV cho HS đọc lại những gì vừa học.
	* Cả lớp nhìn SGK đọc 

	5. Tập viết 
	

	- Cho HS đọc các chữ mẫu cần viết trong bài tập 5
	- HS đọc (cá nhân- tập thể)

	* Viết: b, bê, bễ
	

	- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường b, bê, bễ cỡ vừa.

- GV chỉ bảng chữ b
	- HS theo dõi

- HS đọc

	- GV vừa viết mẫu từng chữ và tiếng trên khung ô li phóng to trên bảng vừa HD quy trình viết: Chữ b, tiếng bê, tiếng bễ.
	- HS theo dõi

	* Viết : 2, 3
	

	- GV giới thiệu mẫu số 2, 3 cỡ vừa.

- GV chỉ bảng số 2, 3
	- HS theo dõi

- HS đọc

	- GV vừa viết mẫu từng chữ số trên khung ô li phóng to trên bảng vừa HD quy trình viết: số 2, 3.
	- HS theo dõi

	* Thực hành viết

- Cho HS viết trên khoảng không

- Cho HS viết bảng con
- Cho học sinh viết bê, bễ

Cho học sinh viết số 2, 3
	- HS viết chữ lên khoảng không.
- HS viết bài cá nhân trên bảng con chữ b, ê từ 2-3 lần.

- HS viết bài cá nhân trên bảng chữ bê, bễ từ 2-3 lần.

- HS viết bài cá nhân trên bảng số 2, 3 từ 2-3 lần

	- GV nhận xét
	- HS khác nhận xét

	4. Hoạt động nối tiếp

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài 12
	- Lắng nghe



Đạo đức
GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt


- Nêu được một số biểu hiện của gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt. Biết ý nghĩa của gọn gàng, ngăn nắp trong học tập, sinh hoạt.

- Phát triển năng lực giao tiếp và sáng tạo, tư duy phê phán. HS tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của GV nêu ra.

- Biết sắp xếp đồ dùng của mình gọn gàng, ngăn nắp.
II. Đồ dùng dạy học

- GV: Tivi.
- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- GV giao nhiệm vụ cho HS.
 - GV giới thiệu bài học mới
	- HS chia sẻ 

	2. Khám phá

a. Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh “Chuyện của bạn Minh”
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi: Quan sát và mô tả việc làm của bạn Minh trong từng tranh.

- GV kể chuyện theo tranh
	- HS làm việc theo nhóm và kể chuyện theo tùng tranh.

- Đại diện 1-2 nhóm lên kể.

- Lắng nghe

	b. Hoạt động 2: Thảo luận
- GV giao nhiệm vụ HS trả lời những câu hỏi sau khi kể chuyện theo tranh “Chuyện của bạn Minh”.

+ Vì sao bạn Minh đi học muộn?

+ Sống gọn gàng, ngăn nắp có ích lợi gì?

- GV kết luận.
	- HS thảo luận theo nhóm.

- Một số nhóm HS trình bày kết quả thảo luận.



	c. Hoạt động 3: Tìm hiểu biểu hiện sống gọn gàng, ngăn nắp
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi: Quan sát tranh SGK và trả lời câu hỏi gợi ý.
- GV nêu các biểu hiện gọn gàng, ngăn nắp sau khi HS thảo luận từng tranh

 - GV kết luận.
	- HS làm việc theo nhóm đôi.

- Một số nhóm HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp.

 - Lắng nghe và trao đổi ý kiến.

- HS lắng nghe



Buổi chiều

Tiếng việt 

TẬP VIẾT: Ê, L, B, BỄ

I. Yêu cầu cần đạt
- Tô, viết đúng các chữ ê, l, b các tiếng lê, bễ – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1.

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. Đồ dùng dạy học
- Tivi/ chữ mẫu

-  Bảng con, phấn, bút dạ 

III. Các hoạt động dạy – học
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
	

	- Ổn định
	- Hát 

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động 1. Khám phá và luyện tập 

	a. Đọc chữ ê, l, b, bễ, lê
	

	- GV treo bảng phụ các chữ, tiếng và số cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc

  GV nhận xét
	- HS quan sát

- HS đọc các chữ, tiếng và số.

	b. Tập tô, tập viết : ê, l, b, bễ, lê
	

	- Gọi HS đọc ê, l, b, bễ, lê
	- 2 HS đọc

	- Yêu cầu HS nói cách viết tiếng ê, l , b, bễ, lê
	- 2 HS nói cách viết

	- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ, tiếng vừa HD.
- GV theo dõi, hỗ trợ HS
	- HS theo dõi, viết lên không trung theo HD của GV.

- HS tô, viết vào vở Luyện viết 1

	3. Hoạt động nối tiếp 

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	- Lắng nghe


________________________________

Tiếng việt

KỂ CHUYỆN: HAI CHÚ GÀ CON 

I. Yêu cầu cần đạt


- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được câu hỏi dưới tranh. Nhìn tranh, có thể tự kể được từng đoạn của câu chuyện. Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Anh em phải yêu thương, nhường nhịn nhau, đừng tranh giành, nghĩ xấu về nhau để khởi phải xấu hổ, ân hận.
- HS phát triển giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài học.

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy – học
- Tivi/ tranh ảnh về câu chuyện
III. Các hoạt động dạy – học              
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.

2. Bài mới

a, Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
* Quan sát và phỏng đoán: GV chỉ tranh minh hoạ, mời HS xem tranh, đoán nội dung truyện. 

* Giới thiệu câu chuyện
b, Khám phá và luyện tập
- GV kể chuyện cho HS nghe theo quy trình.
	- HS nhắc lại đề bài.
- HS lắng nghe.

	c, Trả lời câu hỏi theo tranh
- Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh

- Mỗi HS trả lời liền các câu hỏi theo 2 tranh.

- 1 HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 6 tranh. 

d, Kể chuyện theo tranh 
e, Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
- GV: Câu chuyện khuyên các em điều gì? 

- GV: Câu chuyện là lời khuyên: Anh em phải yêu thương nhau; tranh giành, nghĩ

xấu về nhau sẽ phải xấu hố, ân hận.

3. Củng cố
- GV biểu dương những HS kể chuyện hay.

- Yêu cầu HS về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện.
	- HS làm theo yêu cầu của GV, tự kể chuyện.

- HS kể chuyện theo tranh bất kì 

- Một HS chỉ 6 tranh, tự kể toàn bộ câu chuyện.

- 1 HS xung phong kể lại câu chuyện

- Câu chuyện khuyên: Anh em phải yêu thương nhau….
- Cả lớp bình chọn những HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa của câu chuyện.



Thể dục
ÔN TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi. Tự xem trước cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số trong sách giáo khoa. 

- Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi. Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. Các hoạt động dạy - học
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	 
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Trò chơi “ đứng ngồi theo lệnh”

2. Phần cơ bản:

 Hoạt động 1: GV HD HS ôn lại kiến thức của giờ trước.

- Tập hợp hàng ngang

- Dóng hàng

- Điểm số

* Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”, “ đứng ngồi theo lệnh”.

Hoạt động 2: Luyện tập

Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

3. Kết thúc

- Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 


	5 – 7’

2 x 8 N

16-18’

4 lần 

2 lần 

1 lần 

3-5’

4- 5’


	GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- Cho HS quan sát tranh GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV hô - HS tập theo GV.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương 
- Tổ chức giảng dạy như hoạt động 1

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.
	
- Đội hình nhận lớp          

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát tranh

- HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

- ĐH tập luyện theo tổ

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc      



Ngày soạn: 18/9/2023

Ngày dạy: /9/2023                     

     Thứ tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Tiếng việt 
G, H (Tiết 1 )

I. Yêu cầu cần đạt


- Nhận biết các âm và chữ cái g, h; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có âm g, h “mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”: ga, hồ

- Giúp HS tự học và tự chủ trong bài học, biết giao tiếp và hợp tác nhóm.       - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, yêu thích môn tiếng việt

II. Đồ dùng dạy học
- GV: Bảng cài, bộ thẻ chữ, ti vi thông minh.

-  Bảng con, phấn, bộ đồ dùng tiếng việt

III. Các hoạt động dạy - học:         Tiết 1
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
	

	- Ổn định. Giới thiệu bài
	

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	+ Dạy âm b và chữ cái b
	

	- GV đưa tranh nhà ga lên bảng  

- Đây là ở đâu gì?

- GV chỉ tiếng ga 

- GV giải nghĩa: ga.
	- HS quan sát

 - HS : Đây là nhà ga

- HS nhận biết: ga

- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: ga

- Lắng nghe

	* Phân tích
	

	+ Phân tích tiếng ga
	

	- GV viết bảng chữ ga và mô hình chữ ga

- GV chỉ tiếng ga và mô hình tiếng ga

- GV hỏi: Tiếng ga gồm những âm nào?

- GV cho HS ghép bảng tiếng ga
	- Theo dõi

- HS trả lời nối tiếp

- HS ghép trên bảng cài

	* Đánh vần.

- GV HD cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay

- GV cùng HS đánh vần lại với tốc độ nhanh dần.
	- Quan sát và cùng làm với GV

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ. Cá nhân, tổ, cả lớp đánh vần: gờ-a-ga

	+ Dạy âm h và chữ cái h
	

	- GV đưa tranh hồ lên bảng  

- Đây là gì? GV chỉ tiếng hồ 

- GV giải nghĩa:.
* GV cho HS ghép bảng tiếng hồ
	- HS quan sát

 - HS: Đây là hồ

- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: hồ

- Lắng nghe

	* Phân tích
	

	- GV viết bảng chữ hồ và mô hình chữ hồ

- GV chỉ tiếng bễ và mô hình tiếng hồ

- GV hỏi: Tiếng hồ gồm những âm nào?
	- Theo dõi

- HS trả lời nối tiếp

	* Đánh vần.

- GV HD cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay

- GV cùng HS đánh vần lại.
	- Quan sát và cùng làm với GV

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.

	* Củng cố: 

- Các em vừa học chữ mới là chữ gì?

- Các em vừa học các tiếng mới là tiếng gì?

- GV chỉ mô hình tiếng ga, hồ
	- Chữ g, h 

- Tiếng ga, hồ

- HS đánh vần, đọc trơn.

	3. Hoạt động 2: Luyện tập 

	* Mở rộng vốn từ. (BT 2)
	

	- GV nêu yêu cầu của bài tập 
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu 

	- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật.

- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: hổ, hồng, gấu, hành, gừng, gà.

- HS lần lượt nói một vài vòng



	- GV cho từng cặp HS báo cáo kết quả theo nhóm đôi.
	

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả.
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập


	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.



Âm nhạc

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG


Tiếng việt
G, H (Tiết 2 )

I. Yêu cầu cần đạt


- Nhìn hình, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm g, âm h. 

- Giúp HS tự học và tự chủ trong bài học, biết giao tiếp và hợp tác nhóm.       - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, yêu thích môn tiếng việt

II. Đồ dùng dạy học
- GV: Bảng cài, bộ thẻ chữ, ti vi thông minh.

-  Bảng con, phấn, bộ đồ dùng tiếng việt

III. Các hoạt động dạy - học         Tiết 1
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Tập đọc. (Bài tập 3) 
	

	a. Giới thiệu bài
	

	- GV trình chiếu hình ảnh bài tập đọc lên bảng.
	- HS theo dõi, quan sát



	- GV chỉ 3 hình ảnh minh họa và hỏi: Đây là hình ảnh những con vật gì?
	- HS quan sát và trả lời: đây là tranh về 1 gia đình của 2 chị em bạn nhỏ.

	- GV: Bài đọc nói về bé Hà và bé Lê
	- HS theo dõi

	- GV chỉ từng hình mời HS nói từng thành viên trong gia đình bé Hà, bé Lê.
	- HS nhắc lại: bà, ba, bé Hà và bé Lê

	- Các em cùng nghe xem một vài hoạt động của gia đình 2 bạn nhỏ nhé.
	

	b. Đọc mẫu.
	

	- GV đọc mẫu 1-2 lần
	- HS nghe

	c. Luyện đọc từ ngữ.
	

	- GV chỉ các từ Hà, ho, bế,  trong bài đọc trên bảng

- GV giải nghĩa: Bế.
	- HS đánh vần, đọc trơn các từ GV chỉ 

- Lắng nghe

	d. Luyện đọc từng câu, từng lời dưới tranh. 

- GV chỉ từng câu và giới thiệu.

- GV đánh số thứ tự từng câu trong bài trên bảng.

- GV: Các em đọc thầm tên bài, đọc từng câu theo tay cô chỉ.

- GV chỉ chậm từng tiếng trong tên bài

- GV cho HS đọc

- GV chỉ vài câu theo thứ tự đảo lộn
	- HS đếm số câu theo sự chỉ dẫn của GV.

- HS theo dõi

- HS theo dõi

- HS đọc 

- HS đọc tiếp nối theo nhóm, cặp

- Một vài HS đọc

	e. Thi đọc cả bài.
	

	- Cho HS làm việc nhóm đôi
	- Từng cặp nhìn SGK cùng luyện đọc 

	- GV tổ chức cho HS thi đọc theo cặp.
	- Từng cặp lên thi đọc cả bài

	- GV tổ chức cho HS thi đọc theo tổ.
	- Các tổ lên thi đọc cả bài

	- GV cùng HS nhận xét
	

	g. Tìm hiểu bài đọc
	

	- GV cho HS tìm hiểu nội dung bài đọc qua 1 số câu hỏi gợi ý.
	- Lắng nghe và trả lời câu hỏi:



	* GV cho HS đọc lại những gì vừa học ở bài 11
	* Cả lớp nhìn SGK đọc 

	- Cho HS đọc các chữ mẫu 
	- HS đọc (cá nhân- tập thể)

	* Viết: g, h, ga, hồ
	

	- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường g, h, ga, ghế cỡ vừa.

- GV chỉ bảng chữ g
	- HS theo dõi

- HS đọc

	- GV vừa viết mẫu từng chữ và tiếng trên khung ô li phóng to trên bảng vừa HD quy trình viết: chữ g, h, ga, hồ
	- HS theo dõi

	* Thực hành viết

- Cho HS viết trên khoảng không

- Cho HS viết 
	- HS viết chữ 
- HS viết bài cá nhân trên bảng con.

	- GV nhận xét
	- HS khác nhận xét

	4. Hoạt động nối tiếp

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	- Lắng nghe



Hoạt động trải nghiệm
MỘT NGÀY Ở TRƯỜNG

I. Yêu cầu cần đạt


 - Nêu được một số hoạt động học tập và vui chơi cùng bạn khi ở trường, sự cần thiết phải có bạn khi học tập và vui chơi. 

- Bước đầu hình thành được một số thói quen tự phục vụ bản thân khi ở trường.

II. Đồ dùng dạy học
- Tranh ảnh về hoạt động học tập và vui chơi của HS trong trường học.
III. Các hoạt động dạy - học
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
	

	- Ổn định
	- Hát

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động 1. Trò chơi kết bạn
	

	*  Thực hiện trò chơi theo nhóm: 

- HS chia thành các nhóm 6 đến 10 người.

- GV phổ biến luật chơi.
- GV cho HS chơi trò chơi.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS
	- HS chia nhóm theo bàn.

- Lắng nghe.

- HS chơi theo nhóm.

	* Làm việc cả lớp: 
- HS trả lời câu hỏi để nêu được cảm nhận sau khi tham gia trò chơi này: 
+ Em có vui  khi tham gia trò chơi này không? 
+ Em có bị thua cuộc lần nào không. Khi các bạn đều có nhóm kết bạn mà em không có thì em có cảm xúc như thế nào?
 - GV nhận xét và rút ra kết luận. 
	- HS trả lời những cảm nhận của mình sau khi chơi.

+ HS trả lời.

+ HS nói về cảm xúc của mình.

- Lắng nghe.

	* GV kết luận.
	- Theo dõi, lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập và vận dụng.
	

	- Hoạt động 2: Tìm hiểu một ngày ở trường của em.

	a. Làm việc cả lớp:

Cho HS quan sát các tranh trong SGK và trả lời một số câu hỏi: 

+ Các bạn trong tranh đang tham gia những hoạt động nào? 
+ Hoạt động đó mang lại ích lợi gì?


	- Làm việc cả lớp

+ HS trình bày những cảm nhận của cá nhân các em với bạn trong nhóm.

- Đại diện các nhóm lần lượt lên chia sẻ trước lớp.

- HS nhận xét nhóm bạn

	b. Làm việc theo nhóm

- HS ngồi các nhóm 2 hoặc 4 người.

- Cho các nhóm thảo luận theo các câu hỏi: 
+ Ở trường, em và các bạn được tham gia những hoạt động nào?
+ Em đã tự làm được những việc gì khi ở trường?

+ Việc làm đó của em mang lại ích lợi gì?
- Cho HS đại diện các nhóm lên bày tỏ ý kiến, GV nhận xét và rút ra kết luận.
	- Làm việc theo nhóm
- Thảo luận, thống nhất ý kiến.

+ HS đưa ra các hoạt động: tập đọc, làm toán, vui chơi,…

+ HS nêu những việc đã làm

+ HS nêu.

- Các nhóm lên chia sẻ.

	4. Hoạt động nối tiếp.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	- Lắng nghe



Ngày soạn: 18/9/2023

Ngày dạy: /9/2023                     

     Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Toán

Tăng cường tiếng việt

Đ/C LỤC THỊ HỢI SOẠN - GIẢNG


Tiếng việt
I, IA ( 2 tiết )

I. Yêu cầu cần đạt


-  Nhận biết các âm và chữ i, ia; đánh vần, đọc đúng tiếng có i, ia với mô hình “âm đầu + âm chính”, “âm đầu + âm chính + thanh”: bi, bia.  Nhìn tranh ảnh minh hoạ, phát âm và tự phát hiện tiếng có âm i, âm ia.  Đọc đúng bài Tập đọc Bé Bi, bé Li. Biết viết các chữ i, ia; các tiếng bi, bia, các chữ số 4, 5 (trên bảng con).

- HS biết giao tiếp và hợp tác nhóm, tìm tòi sáng tạo trong quá trình học tập.

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, yêu thích môn tiếng việt

II. Đồ dùng dạy học

      
- GV: Bảng cài, bộ thẻ chữ, ti vi

      
-  Bảng con, phấn, bộ đồ dùng tiếng việt

III. Các hoạt động dạy - học

	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS 

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cho HS cả lớp viết bảng con: ga, hồ

- GV nhận xét.

2. Bài mới
	- HS thực hiện

	* Giới thiệu bài

* Chia sẻ và khám phá 
* Âm i và chữ i.
- GV viết b, viết i. 
- Phân tích tiếng bi. 
* Âm ia và chữ ia
- - GV viết b, viết ia. 
- Phân tích tiếng bia gồm có âm b đứng trước, âm ia đứng sau.

 * Luyện tập
* Mở rộng vốn từ (BT 2)

- GV chỉ hình

* Tập đọc 
+ GV chỉ hình, giới thiệu bài đọc kể về anh em bé Bi, bé Li (Li là em gái Bi).

+ GV đọc mẫu từng lời dưới tranh, giới thiệu tình huống

- Luyện đọc từ ngữ: 

Tiết 2
* Luyện đọc từng lời dưới tranh

- GV: Bài có 4 tranh và lời dưới 4 tranh.

 Đọc vỡ từng câu. GV chỉ từng chữ trong tên bài cho cả lớp đọc thầm, sau đó 1 HS đọc, cả lớp đọc. Làm tương tự với từng lời dưới tranh.

- GV sửa lỗi phát âm cho HS, nhắc HS nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu hai chấm dài hơn sau dấu phẩy.

* Thi đọc đoạn, bài (theo cặp/ tổ)

* Tìm hiểu bài đọc 

* Cả lớp đọc lại nội dung bài 13; đọc cả 7 chữ học trong tuần.

* Tập viết 
- Cả lớp đọc trên bảng các chữ, tiếng, chữ số: i, ia, bi, bia; 4, 5.
- Tập viết các chữ, tiếng: i, ia, bi, bia
- GV vừa viết từng chữ mẫu trên bảng lớp vừa HD quy trình: Chữ i, ia, bi, bia.
* Tập viết các chữ số: 4, 5
- GV vừa viết mẫu vừa HD số 4, 5.

3. Củng cố
- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS về ôn bài.
	- HS nhắc lại đề bài

- HS trả lời: các viên bi

- HS nhìn mô hình: bi.
- HS đọc cá nhân, cả lớp: bia.
HS nhìn mô hình, đánh vần và đọc trơn
- HS lắng nghe

- HS (cá nhân, cả lớp) đánh vần, đọc trơn các từ ngữ 

- HS thực hiện Từng HS, sau đó từng cặp tiếp nối nhau đọc lời dưới 4 tranh.

- Các cặp, tổ thi đọc từng đoạn 

- Các cặp, tổ thi đọc cả bài.

- 1 HS đọc cả bài.

- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

- HS thực hiện

- Cả lớp đọc

- HS chú ý theo dõi

- HS viết bảng con: i, ia (2 lần). Sau đó viết: bi, bia (2 lần).

- HS chú ý theo dõi.

- HS viết trên bảng con: 4, 5 
- HS chữ ia và tiếng bia



Ngày soạn: 18/9/2023

Ngày dạy: /9/2023                     

     Thứ sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023

Buổi sáng

Tiếng việt
TẬP VIẾT: G, H, I, IA
I. Yêu cầu cần đạt
- Tô, viết đúng các chữ g, h, i, ia, và các tiếng ga, hồ, bi, bia - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ. Tô, viết đúng các chữ số 4, 5.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học

- Rèn HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ khi viết chữ

II. Đồ dùng dạy học
  
- GV: ti vi.

  
- HS: SGK, vở luyện viết 1, tập một.
III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

2. Luyện tập
* Cả lớp đọc trên bảng các chữ, tiếng, chữ số: g, ga, h, hồ, i, bi, ia, bia, 4, 5.
* Tập tô, tập viết: g, ga, h, hồ
- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ, tiếng, vừa HD: g, ga, h, hồ.
- Tập tô, tập viết: i, bi, ia, bia
- GV vừa viết mẫu vừa HD.
- Tập tô, tập viết chữ số: 4, 5
- GV vừa viết mẫu vừa HD: số 4, 5.

3. Củng cố


-  GV tuyên dương, khen thưởng những học sinh viết nhanh, viết đúng, viết đẹp.

- Nhắc nhở, động viên những HS chưa viết xong tiếp tục hoàn thành.
	- HS thực hiện

- 1 HS nhìn bảng, đọc: g, ga, h, hồ, nói cách viết, độ cao các con chữ.

- HS tô, viết các chữ
- 1 HS nhìn bảng, đọc: i, bi, ia, bia', nói cách viết, độ cao các con chữ.

- HS chú ý theo dõi, quan sát.

- HS tô, viết các chữ số





Tiếng việt

   ÔN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt

- Biết ghép các âm đã học (âm đầu l, b, h, g, âm chính a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia) thành tiếng theo mô hình “âm đầu + âm chính”, “âm đầu + âm chính + thanh”. Đọc đúng bài Tập đọc Bể cá. Tìm đúng từ ứng với mỗi hình, viết đúng từng từ.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học

- Rèn HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ khi viết chữ

II. Đồ dùng dạy học
- GV: Ti vi.

- HS: SGK, vở luyện viết 1, tập một.
III. Các hoạt động dạy – học
	        Hoạt động của GV
	                Hoạt động của HS


- 1 HS đọc cả bài.

	- Cả lớp đọc cả bài.
- 1 HS làm bài trên bảng: gắn từ dưới hình tương ứng.

- HS làm vào VBT.
	



Tự nhiên và xã hội
NGÔI NHÀ CỦA EM (Tiết 2)
 I. Yêu cầu cần đạt


- Nói được địa chỉ nhà ở của mình. Nêu được sự cần thiết phải sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp. Đặt được các câu hỏi tìm hiểu về 1 số đồ dùng trong gia đình. Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về nhà ở và  đồ dùng trong gia đình. Biết quan sát, trình bày ý kiến của mình về các thành viên trong đình và công việc nhà của họ.
- Giới thiệu được 1 số cảnh đẹp của quê mình cho các bạn nghe qua những lần mình đã được đi tham quan, trải nghiệm.

- Yêu quý gia đình và những người thân trong gia đình.
- Hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác, có trách nhiệm với bản thân cũng như mọi người trong gia đình. Tham gia việc nhà phù hợp với lứa tuổi.

II. Đồ dùng dạy – học
- Các hình trong SGK. Video/nhạc bài hát về ngôi nhà.

- Tranh vẽ, ảnh về gia đình

III. Các hoạt động dạy – học              
Tiết 2 - Đồ dùng trong nhà

	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khám phá

Hoạt động 3. Tìm hiểu đồ dùng trong nhà.
	

	Bước 1. Làm việc theo nhóm 4.

- GV cho HS qs các hình ở trang SGK.
	- HS quan sát.

	- Y/C các nhóm quan sát và trả lời các câu hỏi gợi ý.
	- Các thành viên quan sát chia sẻ thống nhất trong nhóm.

	Bước 2. Làm việc cả lớp
	

	- GV cho đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả thảo luận.

- GV cùng HS theo dõi, bổ sung
	- Lần lượt đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả thảo luận của nhóm.

- HS nhận xét nhóm bạn

	2. Hoạt động luyện tập và vận dụng 
	

	Hoạt động 4. Tìm hiểu đồ dùng trong nhà em. 
	

	Bước 1. Làm việc cá nhân

- GV HD cách làm việc và đưa ra các câu hỏi gợi ý.

+ Nhà em có mấy phòng? 

+ Trong từng phòng có những đồ dùng gì?
	- HS làm câu 3 của Bài 2 trong VBT của mình.

 

	Bước 2. Làm việc cả lớp
	

	- GV mời một vài bạn lên chia sẻ trước lớp.

- GV cùng HS khác nhận xét phần trình bày của các bạn.
- GV giới thiệu cho HS biết được tác dụng của 1 số đồ vật gần gũi, quen thuộc với người dân quê mình.
	- Lần lượt HS lên giới thiệu  trước lớp về các phòng và đồ dùng trong các phòng của gia đình mình.

- HS tham gia đánh giá bạn.

	Hoạt động 5. Trò chơi : Đồ dùng gì? 
	

	Bước 1. Hướng dẫn cách chơi.
	 - HS lắng nghe cách chơi

	Bước 2. Tổ chức chơi trò chơi.
	

	 - GV gọi 1 số HS lên chơi

- Yêu cầu HS dưới lớp lắng nghe và trả lời chính xác các câu hỏi.
	- HS lên chơi, mỗi em đoán 1 đồ dùng khác nhau.

- HS tham gia nhiệt tình.

	Bước 3. Nhận xét, đánh giá

- GV nhận xét tuyên dương, khen thưởng sau mỗi lần chơi.

- GV nhận xét về cách đặt câu hỏi của HS.

3. Củng cố

- GV nhận xét tiết học
	- Lắng nghe 



Sinh hoạt lớp

KIỂM ĐIỂM CÔNG VIỆC TRONG TUẦN. CHIA SẺ VIỆC THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG Ở CỔNG TRƯỜNG 

I. Yêu cầu cần đạt


- HS tự liên hệ và đánh giá về những việc bản thân và các bạn trong lớp đã làm được để tham gia xây dựng “Công trường an toàn giao thông”.

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

II. Các hoạt động dạy học
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt
* Nhận xét trong tuần 3

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+ Đi học chuyên cần; Tác phong, đồng phục. Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập. Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương: GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
* Phương hướng tuần 4

- Thực hiện dạy tuần 4, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

* An toàn giao thông ở cổng trường.

* GV tổ chức cho HS tham gia một số hoạt động như: 

- Chơi các trò chơi: thi nhận biết nhanh về các biển báo giao thông đường bộ.

- Y/C HS thảo luận và chia sẻ cặp đôi và cả lớp về: những việc mà bản thân đã chứng kiến, quan sát được về tình huống không an toàn khi tham gia giao thông; những việc mà bản thân đã thực hiện khi tham gia phong trào “Cổng trường an toàn giao thông”; những lời khuyên tới các bạn trong lớp để tham gia giao thông an toàn.
- Múa hát theo chủ đề “An toàn giao thông”.
	 

- Các tổ trưởng phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- HS chơi trò chơi

- HS làm việc cặp đôi

- Các nhóm thực hiện.


Tiết đọc thư viện

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN SÁCH
I. Yêu cầu cần đạt
- Thấy được Thư viện là “trái tim của trường học” là nơi học sinh tiểu học - những nhà trí thức tương lai biết cách chọn lựa sách báo; biết tìm những kiến thức và sử dụng kiến thức trong học tập làm bạn với sách, đọc sách cho học sinh nghe ở giai đoạn đầu và cùng đọc với các em ở những tháng cuối năm học trở về sau;

-  Thư viện là nơi mang lại cho trẻ nhiều lợi ích ngoài mục đích đọc sách. Thư viện cần tạo cơ hội thuận lợi nhất cho trẻ em phát triển các tiềm năng của mình một cách toàn diện. Đó là không gian học tập đa chức năng với các góc hoạt động khác nhau như: góc đọc, góc nghiên cứu, góc sáng tạo, góc nghệ thuật, góc nghe, góc trò chơi giáo dục,…

II. Thành phần tham gia
- Giáo viên phụ trách lớp; và học sinh
- Giáo viên thư viện.

III. Nội dung sinh hoạt
1. GV HD HS thời gian và nội quy của tiết đọc thư viện.

2. Yêu cầu của GV đối với HS khi hoạt động tiết đọc thư viện.
* Góc sinh hoạt của HS – GV
 - Cần tập đọc to câu chuyện trước.

- Đọc rõ với tốc độ vừa phải.

- Làm cho giọng đọc thêm phần kịch tính, ví dụ như giọng run rẩy khi nhân vật sợ hãi hoặc giọng giận dữ khi nhân vật giận dữ.

- Cố gắng sử dụng nhiều giọng đọc có sắc thái khác nhau cho các nhân vật khác nhau.

- Có thể đọc lại câu chuyện khi nào trẻ còn thích nghe. Trẻ em thường thích sự lặp đi lặp lại.

- Để cho trẻ đọc lại câu chuyện một mình.

- Thảo luận về câu chuyện - các sự kiện và nhân vật và đặt những câu hỏi như: "Con nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tại sao con nghĩ là họ lại làm như vậy?"...

   
Buổi chiều

Toán
NHIỀU HƠN, ÍT HƠN, BẰNG NHAU

I. Yêu cầu cần đạt

- Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật. Biết sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau khi so sánh về số lượng.
- HS tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của GV nêu ra. HS có cơ hội được phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học.
- Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học. Tự tin hơn khi phát biểu ý kiến. Em biết giúp đỡ bạn khó khăn.

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh tình huống, các thẻ số từ 0 – 9.
- Vở, SGK

III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động. 
	

	2. Hình thành kiến thức.
	

	* GV gắn lên bảng và yêu cầu HS lấy thẻ bát và thẻ cốc tương ứng để lên bàn.

- Yêu cầu HS trao đổi cặp đôi nói cho nhau nghe số bát nhiều hơn số cốc hay số cốc nhiều hơn số bát?

- GV HD HS cách xác định số cốc nhiều hơn số bát.


	- HS quan sát

- HS thực hiện lấy 6 thẻ bát và 7 thẻ cốc để lên bàn.

- HS trao đổi theo cặp: Số cốc nhiều hơn số bát.

+ HS vẽ theo

	* GV gắn lên bảng và yêu cầu HS lấy thẻ bát và thẻ thìa tương ứng để lên bàn rồi so sánh số lượng 2 loại

- GV cho HS làm việc theo cặp so sánh như lần trước.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả
	- Theo dõi

- HS theo tác lấy thẻ 

- HS vẽ đường nối so sánh và đưa ra kết luận.

	* GV treo tranh lên bảng.

- GV gắn lên bảng và yêu cầu HS lấy thẻ bát và thẻ đĩa tương ứng để lên bàn rồi so sánh số lượng 2 loại

- GV cho HS làm việc theo cặp so sánh như 2 lần trước.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả
	- Theo dõi

- HS theo tác lấy thẻ 

- HS vẽ đường nối so sánh và đưa ra kết luận.



	- GV y/c HS nhắc lại: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.
	- HS (cá nhân- cả lớp)nhắc lại 

	3. Luyện tập.  
	

	Bài 1. GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho HS quan sát hình vẽ.

+ Gọi HS báo cáo

- GV cho HS làm bài

- GV cùng HS khác nhận xét

- GV y/c cả lớp đọc lại kết quả
	- 2 HS nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát và trả lời.

+ HS lấy và so sánh số thìa với với số cốc và kết luận.

- Đại diện các cặp lên trình bày



	Bài 2. GV nêu yêu cầu bài tập

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân

- GV và HS nhận xét

- GV cho HS nhắc lại kết quả bài làm
	- HS nhắc lại yêu cầu

- HS làm bài vào vở BT.

- Vài HS lên bảng chia sẻ kết quả và cách là. 

- HS nhận xét bạn.

	D. Hoạt động vận dụng
	

	Bài 3. GV nêu yêu cầu bài tập

- Em cho biết bức tranh vẽ gì?

- GV đọc từng câu và y/c HS giơ thẻ đúng/sai.
	- HS lắng nghe 

- Quan sát rồi giơ thẻ



	- GV y/c HS giải thích lí do chọn đúng hoặc sai.
	- HS giải thích cách làm.- HS làm việc theo cặp.

	- Gọi HS lên chia sẻ.

- GV cùng HS nhận xét
	- Đại diện các cặp lên chia sẻ

- HS khác nhận xét

	4. Củng cố
	

	- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các tình huống thực tế liên quan đến sử dụng các từ: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.
	



Tự nhiên và xã hội
NGÔI NHÀ CỦA EM ( Tiết 3 )

I. Yêu cầu cần đạt 


- Nêu được sự cần thiết phải sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp. Biết được sử dụng 1 số đồ vật đơn giản, thân quen. Sử dụng được 1 số dụng cụ gia đình an toàn.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về 1 số dạng nhà ở. Đặt được các câu hỏi đơn giản về nhà ở và quang cảnh xung quanh nhà ở.

- Tham gia việc phù hợp để giữ nhà cửa ngăn nắp. Hình thành phẩm chất chăm chỉ và có trách nhiệm.
II. Đồ dùng dạy học

- GV: Các hình trong SGK

- HS: Tranh ảnh về đồ dùng trong gia đình

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 6: Tìm hiểu tình huống về phòng của bạn Hà
	

	Bước 1. Làm việc theo cặp.
	

	- GV trình chiếu tranh ở trang 18-19 SGK
	- HS quan sát

	- GV HD HS quan sát hình ở trang 18, 19 thảo luận để trả lời các câu hỏi gợi ý.
	- HS theo dõi, thảo luận, thống nhất ý kiến trả lời các câu hỏi:

	Bước 2. Làm việc cả lớp
	

	- GV mời 1 số cặp lên chia sẻ trước lớp
	- Đại diện 1 số cặp lên trình bày trước lớp

	- GV mời HS các nhóm bạn nhận xét

- GV nhận xét 
	- Các nhóm đánh giá bạn

	Hoạt động 7: Tìm hiểu việc làm để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.
	

	Bước 1. Làm việc theo nhóm 4

- GV HD HS thảo luận để liệt kê ra những việc làm để giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp.

- GV đi quan sát, hỗ trợ các nhóm
	- HS thảo luận, chia sẻ các công việc làm để giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp



	Bước 2. Làm việc cả lớp
	

	- GV mời 1 số nhóm lên chia sẻ trước lớp
	- Đại diện 1 số nhóm lên trình bày trước lớp

	- GV mời HS các nhóm bạn nhận xét

- GV nhận xét và đưa ra thôi thông điệp.
	- Các nhóm đánh giá bạn

	=> Hoạt động nối tiếp.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà cùng người thân làm công việc nhà.
	- Lắng nghe



Thể dục
ÔN TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi. Tự xem trước cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số trong sách giáo khoa. 

- Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi. Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. Các hoạt động dạy - học
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	 
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	Hoạt động 1: Khởi động

Nhận lớp

 Hoạt động 2: GV HD HS ôn lại kiến thức của giờ trước.

- Tập hợp hàng ngang

- Dóng hàng

- Điểm số

* Luyện tập

Tập đồng loạt

+ Tập theo tổ nhóm

- Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”, “ đứng ngồi theo lệnh”.

Hoạt động 3: Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
	5 – 7’

16-18’

4- 5’


	GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV hô - HS tập theo GV.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS. Về ôn bài đã học và chuẩn bị bài sau. 
	- Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình tập luyện đồng loạt.  

- HS  tập luyện theo tổ                  

- Từng tổ  lên  thi đua.

- HS thực hiện thả lỏng
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